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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Thanh Gia 

Các Thẩm phán: Ông Lê Xuân Hải 

 Bà Đỗ Thị Thắm  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Trang là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Võ Thị Lệ Giang – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 194/2023/TLPT-HS ngày 27 tháng 

11 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Trần H do có kháng cáo của bị hại đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 39/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

Nguyễn Trần H, sinh ngày 16/7/1989 tại thị xã A, tỉnh Bình Định; nơi 

thường trú: Số A đường Đ, phường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định; chỗ ở hiện 

nay: Số B đường Q, khối E, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Tự 

do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N, sinh năm: 1957 và bà Trần Thị T, sinh 

năm: 1958; vợ: Trương Nữ Nhật A, sinh năm: 1993; con: Có 01 con sinh năm 

2018; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú. Có mặt. 

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: 

Bị hại: Anh Nguyễn Thành L; địa chỉ: K, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định 

(Có mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2016/7/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20250%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20kh%E1%BB%91i%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2016/7/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20250%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20kh%E1%BB%91i%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20115%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BA%A1i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20250%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20kh%E1%BB%91i%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20N%E1%BB%AF%20Nh%E1%BA%ADt%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Lin%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%E1%BB%91i%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%E1%BB%91i%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh


Từ ngày 10 đến ngày 15/12/2022, do điện thoại bị hư nên Nguyễn Trần H 

gửi sửa chữa tại Cửa hàng điện thoại di động Thành Lin ở số H Q, khối D, thị trấn 

P, huyện T của anh Nguyễn Thành L và anh L nhận sửa điện thoại với giá 550.000 

đồng. Khoảng 01-02 ngày sau khi lấy điện thoại về sử dụng được 01 ngày thì điện 

thoại tiếp tục hư nên H tiếp tục mang đến cửa hàng anh L sửa. Anh L nhận sửa và 

hẹn khoảng 05-06 ngày quay lại lấy. Khoảng 07 ngày sau, H đến lấy điện thoại thì 

anh L báo điện thoại bị cháy hết mạch cần thêm thời gian sửa nên H yêu cầu trả lại 

hiện trạng ban đầu của điện thoại, anh L đồng ý và hẹn 01-02 ngày sau đến lấy. 

Chiều ngày 23/12/2022, H đến lấy điện thoại thì phát hiện điện thoại mình bị hư 

nút “home” nên tiếp tục để sửa tại cửa hàng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, H gọi 

điện thoại cho anh Nguyễn Thành T1 nhờ chở tới cửa hàng của L để lấy điện thoại. 

Khi đến nơi, anh T1 đứng ngoài chờ, H đi vào trong cửa tiệm, đến tại cửa buồng 

kỹ thuật, cách vị trí anh L đang ngồi sửa điện thoại khoảng 01m, hỏi lấy điện thoại. 

Do anh L tiếp tục hẹn nên hai bên xảy ra cãi nhau. H nhìn thấy có 01 cây búa đang 

dựng đứng bên trong cuộn băng keo trên bàn sửa chữa điện thoại của anh L nên H 

đã dùng tay trái cầm cán búa lên đưa sang tay phải sau đó nắm tóc của anh L kéo 

ra phía sau, tay phải cầm búa đưa lên cao đánh từ trên xuống, hướng từ phải qua 

trái trúng vào phần trán bên trái của anh L 01 cái. H ném cây búa lên bàn sửa chữa 

điện thoại, dùng tay và chân đánh nhiều cái vào cơ thể của anh L. Thấy vậy, anh 

T1 và vợ anh L là chị Nguyễn Thị Mộng T2 vào can ngăn, kéo H ra ngoài cửa 

tiệm. Khi ra bên ngoài, nghe anh L nói vợ mình gọi người nhà đến nên H tiếp tục 

chạy vào dùng chân phải đạp vào vùng mặt bên phải của anh L 01 cái, sau đó anh 

T1 kéo H ra ngoài cửa tiệm chở về nhà. 

Hậu quả, anh L bị thương tích ở vùng trán bên trái, chảy nhiều máu và bị 

xây xát ngoài da được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện T trong 

đêm 23/12/2022, sáng ngày 24/12/2022 chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B 

tiếp tục điều trị đến ngày 26/12/2022 thì xuất viện. Ngày 27/12/2022, anh L tiếp 

tục nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế huyện T đến ngày 03/01/2023 xuất viện. 

Tại Bản kết luận số 21/2023/PY-TgT ngày 27/01/2023, Trung tâm pháp y 

tỉnh B kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của anh L là 

06%. Không đồng ý với kết luận giám định thương tích trên, anh L có đơn yêu cầu 

giám định lại. Tại Bản kết luận số 86/2023/TgT ngày 12/6/2023, Trung tâm pháp y 

quốc gia tại Thành phố H kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại của anh L là 03%. 

Anh L yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 50.000.000 đồng.  

Bị cáo đã bồi thường cho anh L 25.000.000 đồng (Trong đó: Bị cáo đã nộp 

10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn theo Biên lai số 

0002326 ngày 28/8/2023 và nộp 15.000.000 đồng tại Toà án nhân dân huyện Tây 

Sơn). Ngày 05/12/2023, Toà án nhân dân huyện Tây Sơn đã nộp 15.000.000 đồng 

(là số tiền mà bị cáo H đã nộp cho Toà án nhân dân huyện Tây Sơn) tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn theo Biên lai số 0002705. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2023/HS-ST ngày 27/9/2023, Tòa án nhân 

dân huyện Tây Sơn đã căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134, các điểm b, i, s khoản 1 

Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Trần H 06 tháng tù 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2016/7/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20250%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20kh%E1%BB%91i%205,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2080%20Quang%20Trung,%20kh%E1%BB%91i%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2080%20Quang%20Trung,%20kh%E1%BB%91i%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Lin%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%E1%BB%91i%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ph%C3%BA%20Phong,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%20Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lin
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nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian thử thách là 12 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn buộc bị cáo 

phải bồi thường cho anh L số tiền 25.000.000 đồng, quyết định về phần xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 10/10/2023, anh L kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo 

theo hướng không có bị cáo được hưởng án treo và tăng mức bồi thường thiệt hại, 

buộc bị cáo bồi thường cho anh số tiền 50.000.000 đồng.  

Tại phiên toà, anh L giữ nguyên yêu cầu kháng cáo trên. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của anh L, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có trong 

hồ sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ cơ sở xác định: 

Do có mâu thuẫn trong việc sửa chữa điện thoại nên tối ngày 23/12/2022, 

Nguyễn Trần H và anh Nguyễn Thành L đã xảy ra cãi nhau tại Cửa hàng Đ ở số H 

Q, khối D, thị trấn P, huyện T. Trong khi hai bên đang tranh chấp, H đã có hành vi 

dùng búa đánh từ trên xuống, hướng từ phải qua trái trúng vào phần trán bên trái 

của anh L 01 cái; sau đó, H tiếp tục dùng tay và chân đánh nhiều cái vào cơ thể của 

anh L.  

Hậu quả, anh L bị thương tích ở vùng trán bên trái, chảy nhiều máu và bị 

xây xát ngoài da được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện T trong 

đêm 23/12/2022, sáng ngày 24/12/2022 chuyển viện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B 

tiếp tục điều trị đến ngày 26/12/2022 thì xuất viện. Ngày 27/12/2022, anh L tiếp 

tục nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế huyện T đến ngày 03/01/2023 xuất viện. 

Tại Bản kết luận số 21/2023/PY-TgT ngày 27/01/2023, Trung tâm pháp y 

tỉnh B kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của anh L là 

06%. Không đồng ý với kết luận giám định thương tích trên, anh L có đơn yêu cầu 

giám định lại. Tại Bản kết luận số 86/2023/TgT ngày 12/6/2023, Trung tâm pháp y 

quốc gia tại Thành phố H kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại của anh L là 03%. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Tây Sơn đã xét xử bị cáo H về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là phù hợp. 

[2] Xét kháng cáo của anh Nguyễn Thành L, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

thấy rằng:  

[2.1] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm sức khoẻ của người khác, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.  
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Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại, phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, có nơi cư trú rõ ràng quy định tại các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự. 

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo H 06 tháng tù là phù hợp. Ngoài ra, xét thấy 

bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy 

hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo H 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là phù 

hợp với quy định tại khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 

02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, có tác dụng phòng ngừa, răn đe và 

giáo dục đối với bị cáo. 

Ngoài ra, việc bị hại cho rằng hành vi của bị cáo là côn đồ là không có căn 

cứ vì hành vi của bị cáo xuất phát do bức xúc trong việc sửa chữa điện thoại của 

anh L. 

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của anh L về 

phần hình phạt đối với bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt. 

[2.2] Căn cứ yêu cầu bồi thường của bị hại, các chứng từ, hoá đơn thanh 

toán do bị hại cung cấp, Toà án cấp sơ thẩm đã xác định tổng số tiền bị cáo có 

nghĩa vụ bồi thường cho anh L là 20.845.123 đồng (bao gồm chi phí hợp lý cho 

việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm 

sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người 

chăm sóc người bị thiệt hại; bồi thường tổn thất về tinh thần) là phù hợp với quy 

định tại Điều 590 của Bộ luật Dân sự và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 

06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng. Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh L số tiền 

25.000.000 đồng; Hội đồng xét xử sơ thẩm đã ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo là 

phù hợp, theo hướng có lợi cho anh L. 

Anh L kháng cáo yêu cầu xem xét lại thu nhập thực tế bị mất của anh là 

1.000.000 đồng/ngày và yêu cầu bị cáo bồi thường cho anh với tổng số tiền 

50.000.000 đồng để bù đắp các khoản viện phí, chi phí điều trị, tổn thất tinh thần 

nhưng anh L không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo 

của mình. Ngoài ra, theo xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T 

tại Chi cục thuế khu vực T - V (Bút lục 203) thì thu nhập thực tế của anh L là 

433.333 đồng/ngày. 

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo trên của anh 

L, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần bồi thường thiệt hại. 

[2.3] Bị cáo đã bồi thường cho anh L số tiền 25.000.000 đồng; trong đó, bị 

cáo đã nộp 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn theo 
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Biên lai số 0002326 ngày 28/8/2023 và nộp 15.000.000 đồng tại Toà án nhân dân 

huyện Tây Sơn. Ngày 05/12/2023, Toà án nhân dân huyện Tây Sơn đã nộp 

15.000.000 đồng (là số tiền mà bị cáo H đã nộp cho Toà án nhân dân huyện Tây 

Sơn) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn theo Biên lai số 0002705. 

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng cần tiếp tục tạm giữ số tiền 

25.000.000 đồng mà bị cáo đã nộp theo các Biên lai thu tiền số 0002326 ngày 

28/8/2023 và Biên lai thu tiền số 0002705 ngày 05/12/2023 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Tây Sơn để đảm bảo thi hành án. 

[3] Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 và điểm đ khoản 2 Điều 23 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

Vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án thì anh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm và 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm (anh L là người yêu cầu bồi thường về 

sức khỏe).  

Anh L đã tạm nộp 300.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm theo Biên lai 

số 0008002 ngày 24/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn nên 

anh L được hoàn trả lại 100.000 đồng. 

[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của anh L, giữ nguyên bản 

án sơ thẩm là phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ Điều 590 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 12 và điểm đ khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị hại anh Nguyễn Thành L. Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trần H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo 

về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng tính từ 

ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 27/9/2023). 

Giao bị cáo Nguyễn Trần H cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện T, tỉnh 

Bình Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.  
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Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được 

hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

3. Về bồi thường thiệt hại: Buộc bị cáo Nguyễn Trần H có nghĩa vụ bồi 

thường cho anh Nguyễn Thành L số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu 

đồng). 

4. Tiếp tục tạm giữ số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) mà bị 

cáo Nguyễn Trần H đã nộp theo các Biên lai thu tiền số 0002326 ngày 28/8/2023 

và Biên lai thu tiền số 0002705 ngày 05/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để đảm bảo thi hành án. 

5. Về án phí phúc thẩm: Anh Nguyễn Thành L phải chịu 200.000 đồng (hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm và không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm; được trừ 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp 

theo Biên lai số 0008002 ngày 24/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định; hoàn trả lại cho anh L 100.000 đồng (một trăm nghìn 

đồng). 

6. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

7. Về nghĩa vụ thi hành án: 

7.1. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự. 

7.2. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

của Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 của Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật thi hành án dân sự. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện Tây Sơn; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện Tây Sơn; 

- Chi cục THADS huyện Tây Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Văn Thanh Gia 
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